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DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ 
 

Ký hiệu chữ cái và chữ La tinh 

A   Diện tích mặt cắt ngang 

Ai  Diện tích mái tại điểm i 

Am  Diện tích tiết diện mặt cắt ngang của mô hình 

AÔTKĐ Diện tích tiết diện mặt cắt ngang của ống thổi khí động tại vị trí đặt 

mô hình 

b  Chiều rộng của công trình 

bm  Chiều rộng của mô hình 

b    Hệ số điều chỉnh theo dạng địa hình 

pC


  Hệ số áp lực lớn nhất 

pC


  Hệ số áp lực nhỏ nhất 

pC   Hệ số áp lực trung bình 

Cp   Hệ số áp lực trung bình toàn mái 

c     Hệ số khí động 

Cp,i  Hệ số áp lực gió tại điểm i 

Dm   Kích thước (chiều dài hoặc rộng hoặc cao) mô hình 

Dp   Kích thước (chiều dài hoặc rộng hoặc cao) công trình thực 

E   Mô đun đàn hồi 

Eeff   Mô đun hiệu dụng  

Eg   Hệ số địa hình theo vận tốc gió trung bình 

EgI   Hệ số điều chỉnh địa hình 

EI   Hệ số địa hình cho độ lệch chuẩn của tốc độ gió dao động 

Em  Mô đun đàn hồi của mô hình 

Ep  Mô đun đàn hồi của công trình thực 

h  Chiều cao của công trình tính từ mặt đất đến diềm mái 

hm   Chiều cao của mô hình đến diềm mái 

hmái  Chiều cao đến đỉnh mái của công trình thực 
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hm
mái  

Chiều cao của mô hình tính đến đỉnh mái 

Hs   Chiều cao của dạng địa hình 

hs
  

Chiều cao tấm chắn gió 

hth     Chiều cao tấm chắn gió ngoài thực tế 

I   Mô men quán tính hoặc hằng số xoắn   

Irz   Độ rối tại độ cao Z 

L   Kích thước tổng thể đặc trưng 

l  Chiều dài của công trình 

Lb     Kích thước đặc trưng của công trình hoặc kết cấu  

lm  Chiều dài của mô hình 

Lr  Tỉ lệ mô hình 

Lt   Tỉ lệ rối 

m  Mô hình 

nm  Tần số giao động riêng của mô hình 

np  Tần số giao động riêng của công trình thực 

p   Áp lực trung bình theo thời gian 

p   Nguyên hình 

p(t)   Áp lực tức thời 

pmax   Áp lực lớn nhất đo được trong khoảng thời gian lấy số liệu 

pmin   Áp lực nhỏ nhất đo được trong khoảng thời gian lấy số liệu 

Rem   Số Reynolds của mô hình 

Rep   Số Reynolds công trình thực 

t   Thời gian 

T   Thời gian lấy số liệu. 

Tg
mh

   Thời gian thí nghiệm trong ống thổi khí động 

Tg
th

   Thời gian thí nghiệm ngoài thực tế 

T
mh

   Chu kỳ dao động riêng của mô hình 

gV
  Vận tốc gió trung bình 

Vg   Vận tốc gió ở độ cao gradient 
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Vm   Vận tốc gió trong phòng thí nghiệm 

Vp  Vận tốc gió thực 

Vr  Tỉ lệ vận tốc thí nghiệm 

Vz   Vận tốc gió ở độ cao Z 

W0  Áp lực gió tiêu chuẩn 

Xs  Khoảng cách từ phía đỉnh trên cùng của địa hình đến vị trí công trình 

xây dựng 

Zb   Chiều cao tham chiếu 

Zg   Chiều cao gradient của lớp nền của một dạng địa hình 

Zo   Chiều dài độ nhám đàn hồi khí của địa hình 

α    Góc nghiêng 

δm  Số độ cản của mô hình 

δp  Số độ cản của công trình thực 

θ     Hướng gió tới 

   Độ cản nhớt của công trình 

(ρs)m  Khối lượng riêng của mô hình 

(ρs)p    Khối lượng riêng của công trình thực 

Chữ viết tắt 

DPMS  Dynamic Pressure Measurement System 

OTKĐ Ống thổi khí động 

TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 

UD1  Ứng dụng 1 

UD2  Ứng dụng 2 

Thuật ngữ 

Áp lực lớn nhất:     peak pressure 

Biểu đồ độ rối:     turbulence intensity profile 

Biểu đồ vận tốc gió:    wind velocity profile 

Chiều dài nhám:     roughness length 

Cơn bão:      tropical cyclone 


